DANH SÁCH 01
1. Các dự án thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 
(Ban hành kèm theo Công văn số……../STNMT-CCBVMT ngày……tháng 5 năm 2020)

	STT
	TÊN DỰ ÁN
	CHỦ DỰ ÁN
	ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
	QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT

	I
	Các dự án thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 
	
	
	

	1
	Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Lợi
	Cty TNHH Vạn Lợi
	Thôn 1 xã H'roong, thành phố Kon Tum
	240/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

	2
	Công trình mở rộng xí nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh
	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
	Xã Iachim , thành phố Kon Tum
	339/QĐ-UBND ngày 15/4/2011

	3
	Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai-Kon Tum (Bổ sung)
	Công ty CP Tân Mai Tây Nguyên
	Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	346/QĐ-UBND ngày 18/4/2011

	4
	Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum
	BQL Khu kinh tế tỉnh
	Xã Đăk La, huyện Đăk Hà
	918/QĐ - UBND ngày 19/09/2011

	5
	Nhà máy chế biến gỗ (gđ 1) công
 ty nguyên liệu giấy Miền Nam
	Cty TNHH MTV nguyên liệu giấy  Miền Nam
	Xã Tân Cảnh, huyện Đăk
Tô, Kon Tum
	1123/ QĐ-UBND ngày 28/11/2012

	6
	Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum
	Cty TNHH Song Nguyên
	[bookmark: _GoBack]Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, Kon Tum
	713/QĐ- UBND ngày 20/09/2013

	7
	Nhà máy chế biến mủ cao su Mô Ray
	Cty TNHH MTV cao su ChưMomRay
	Xã Ia Tơi, huyện SaThầy, tỉnh Kon Tum
	388/QĐ- UBND ngày 24/4/2014

	8
	Di dời nhà máy gạch tuynel
	Công ty cổ phần xây dựng và cung ứng
	thôn 2, xã Kroong, tp Kon Tum
	1320/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

	9
	Đầu tư xưởng chế biến gỗ giai đoạn 1 (Nhà máy sán xuất ván vener)
	Tổng công ty giấy Việt Nam
	Thôn 1, xã Tân cảnh, Huyện ĐăkTô, Kon Tum
	420/QĐ- UBND ngày 29/6/2015

	10
	Nhà máy chế biến TBS 230 tấn thành phẩm/ngđ
	Công ty MTV ĐTPT Ia H'Drai
	xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, Kon Tum
	1199/QĐ-UBND ngày 23/11/2015

	12
	Nhà máy chế biến mủ tờ (RSS)- Chi nhánh 716/Công ty TNHH MTV tổng công ty 15.
	Công ty TNHH MTV TCT 15- chi nhánh 716
	Xã Ia Đal, huyện IaH’Drai tỉnh Kon Tum
	406/QĐ-UBND ngày 31/3/2016

	13
	Đầu tư xây dựng Cụm CN và TTCN gốm sứ gạch ngói tại thôn Thanh Trung  phường Ngô Mây thành phố Kon Tum 
	Trung tâm phát triển cụm  công nghiệp thành phố Kon Tum
	Thôn Thanh Trung  phường Ngô Mây thành phố Kon Tum 
	     /QĐ- UBND ngày 02/6/2016

	14
	Dự án nhà máy sản xuất Phân bón NPK công suất 9.500 tấn/năm
	Công ty TNHH Công nghệ hữu cơ sinh học An Thái
	Khu Công nghiệp Hòa bình
	1336/QĐ- UBND ngày 01/11/2016

	15
	Dự án Đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi
	Công ty TNHH cao su Đại Lợi
	Thôn Nông Nhầy 2, ĐăkNông, Ngọc Hồi
	253/QĐ-UBND ngày 12/3/2018

	16
	Dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván lạng HK
	Công ty TNHH SXTM Vinh Dung
	Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà , Kon Tum
	290/QĐ-UBND ngày 26/3/2018

	17
	Nhà máy chế biến mủ cao su giai đoạn 1
	Công ty TNHH sản xuất gỗ cây cao su Kon Tum
	thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà
	651/QĐ-UBND ngày 26/6/2018

	18
	 Nhà máy sản xuất ván lạng
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Anh Khang
	Cụm Công nghiệp 24/4 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
	791/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

	19
	Dự án sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
	Công ty cổ phần phân bón Kon Tum 
	CCCN-TTCN xã Hòa Bình thành phố Kon Tum
	1000/QĐ-UBND ngày 19/9/2018

	20
	Dự án Đầu tư cơ sở tái chế rác thải kim loại màu (Nhôm, đồng, chì) Sơn Hùng Phát
	cơ sở tái chế rác thải kim loại màu (Nhôm, đồng, chì) Sơn Hùng Phát
	Thôn Nông Nhầy 2, ĐăkNông, Ngọc Hồi
	1001/QĐ-UBND ngày 19/9/2018

	21
	Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà
	Công ty TNHH TM&CN Môi trường DH
	xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, Kon Tum
	1047/QĐ-UBND ngày 04/10/2018

	22
	Dự án Sản xuất viên nén năng lượng
	Công ty TNHH Phúc Thịnh Kon Tum
	Cụm công nghiệp Đăk La, huyện  Đăk Hà , Kon Tum
	1221/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

	23
	Dự án Đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 60 tấn/giờ và trạm nghiền sàng đá công suất 30 tấn/giờ
	Công ty TNHH MTV Trường Anh Kon Tum
	Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà , Kon Tum
	77/QĐ-UBND ngày 21/01/2019

	24
	Dự án Nhà máy sản xuất phân bón An Điền Đăk Hà - Tây Nguyên
	CN Công ty CP SXKD phân bón An Điền tại Kon Tum
	Cụm công nghiệp Đăk Mar huyện Đăk Hà , Kon Tum
	226/QĐ-UBND ngày 12/3/2019

	25
	Nâng cấp mở rộng trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt siêu nac
	Hộ chăn nuôi Tô Mạnh Cường
	Thôn 2, xã Hòa Bình, tỉnh Kon Tum
	21/QĐ-UBND ngày 12/1/2016

	26
	Dự án: Nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất  rau của quả xứ lạnh xuất khẩu kết hơp chăn nuôi thử nghiệm Trên địa bàn xã Đăk lông huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum
	Công ty TNHH Kon Tum  BELLEST
	xã Đăk lông huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum
	584/QĐ- UBND ngày 02/6/2016

	27
	Dự án xây dựng trung tâm điều hành và trang trại chăn nuôi dê sữa công nghệ cao (quy mô 6.000 cái sinh sản)
	Công ty CP dược liệu và Thực phẩm Măng Đen
	xã Đăk Long,  huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
	1229/QĐ- UBND ngày 17/10/2016

	28
	Dự án khu sản xuất thức ăn xanh chăn nuôi dê
	Công ty CP dược liệu và Thực phẩm Măng Đen
	xã Đăk Long,  huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
	1243/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

	29
	ĐTM dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1)
	BQL khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao MăngĐen
	xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
	822/QĐ- UBND ngày 23/8/2017

	30
	ĐTM dự án: Trang trại nuôi bò thịt
	Hợp tác xã Minh Đức
	xã Pờ Ê, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
	836/QĐ- UBND ngày 25/8/2017

	31
	ĐTM Dự án: "Đầu tư trại nuôi heo gia công Măng Đen" tại thôn 9, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	Hộ kinh doanh Măng Đen
	thôn 9, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	576/QĐ-UBND ngày 13/02/2019

	32
	Xưởng chế biến gỗ Trung Tín
	Công ty TNHH Đông Sáng
	phường Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	960/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

	33
	Cụm Công nghiệp, TTCN làng nghề H' Nor Thành phố Kon Tum
	Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum
	phường Lê Lợi, Tp Kon Tum
	591/QĐ- UBND ngày 02/6/2016

	34
	Nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh 
	Sở Y tế tỉnh Kon Tum
	tổ dân phố 6, thị trấn plei Kan, huyện Ngọc Hồi
	801/QĐ- UBND ngày 01/8/2018

	35
	Đầu tư xây dựng bệnh viện 
đa khoa quốc tế Vạn An
	Công ty CP ĐT&PT Y tế 
Kon Tum
	153-155 Bà triệu, Thành phố Kon Tum
	1033/QĐ- UBND ngày 06/10/2017

	36
	Nâng cấp bệnh viện y học cổ 
truyền tỉnh Kon Tum
	Sở Y tế tỉnh Kon Tum
	Xã ChưHReng, TP Kon Tum
	915/QĐ- UBND ngày 20/11/2013

	37
	Đầu tư xây dựng công trình sửa
chủa và mở rộng bệnh viện điều 
dưỡng - phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum
	Sở Y tế tỉnh Kon Tum
	41 Đường Nguyễn Huệ
. Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.
	1170/QĐ-UBND ngày 
12/12/2012

	38
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glei
	Sở Y tế
	thị trấn Đăk Glei, huyện
 Đăk Glei
	619/QĐ-UBND ngày 11/7/2011

	39
	Đầu tư xây dung trung tâm y tế dự 
phòng tỉnh Kon Tum
	Sở Y tế tỉnh Kon Tum
	Đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum
	383/QĐ-UBND ngày 27/04/2011

	40
	Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Kon Plông 
	Sở Y tế tỉnh Kon Tum
	Xã Đăk Long, huyện 
Kon Plông
	1229/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

	41
	Đầu tư xây dựng công trình 
cải tạo và nâng cấp bệnh viện huyện Sa Thầy. 
	Sở Y tế tỉnh Kon Tum
	thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum.
	1301/QĐ-UBND ngày 20/10/2009

	42
	Đầu tư, xây dựng Bệnh viện
 huyện Tu Mơ Rông 
	Sở Y tế tỉnh Kon Tum
	Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum
	642/QĐ-UBND ngày 19/6/2009

	43
	Đầu tư xây dựng bệnh viện 
huyện Kon Rẫy
	TT Y tế huyện Kon Rẫy
	Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	998/QĐ-UBND ngày 24/9/2007

	44
	Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô
	UBND huyện Đăk Tô 
	xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	788/QĐ_UBND ngày 16/8/2017

	45
	Đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải trung tâm huyện Tu Mơ Rông
	BQL DADT&XDCB huyện Tu Mơ Rông
	xã Đăk Tơ Kan, Tu Mơ Rông. Kon Tum
	1070/QĐ-UBND ngày 21/10/2014

	II
	Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang hoạt động thuộc đối tượng lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
	
	
	


	Stt
	Tên đơn vị
	Vị trí
	Loại KS
	Số giấy phép KT
	Ngày cấp
	Kết thúc
	Quyết định phê duyệt ĐTM/Giấy xác nhận BVMT; Phương án CTPHMT

	1
	Công ty TNHH Nguyên Hưng
	Lòng sông ĐăkBla, đoạn phía tây TP Kon Tum
	Cát XD
	80/GP-UBND
	20/1/2012
	20/7/2020
	- 391/GXN-STNMT ngày 18/10/2017 (KHBVMT);
- 1210/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 (PACTPHMT)

	2
	HTX Vạn Thành
	Thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc hồi
	Đá XD
	964/GP-UBND
	17/10/2012
	17/10/2020
	- 197/GXN-STNMT ngày 15/7/2019 (KHBVMT);     
- 740/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 (PACTPHMT)

	3
	Công ty CP XDCT Sông Hồng
	Hồ đá, xã Ia Dal, huyện Ia H'Drai 
	Đá XD
	1052/GP-UBND
	8/11/2012
	8/11/2020
	- 581/QĐ-UBND ngày 27/06/2012 (ĐTM);
- 580/QĐ-UBND 27/06/2012(PACTMT).

	4
	Công ty CP XDCT Sông Hồng
	Làng Kép Ram (thôn 5 cũ), xã Hòa Bình, TP Kon Tum
	Đá XD
	348/GP-UBND
	10/7/2014
	31/12/2020
	- 180/QĐ-UBND (ĐTM),
179/QĐ-UBND (CTMT) ngày 28/2/14.

	5
	Công ty TNHH VL Xanh Bảo Sơn Kon Tum
	Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã ĐăkBlà, TP Kon Tum
	Cát XD
	101/GP-UBND
	6/3/2015
	6/3/2021
	18/QĐ-STNMT ngày 12/2/2015

	6
	HTX XD-TM-DV Chiến Thắng
	Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã ĐăkBlà, TP Kon Tum
	Cát XD
	114/GP-UBND
	10/3/2015
	10/3/2021
	148/QĐ-STNMT ngày 29/12/2015

	7
	Công ty TNHH MTV Xuân Tài
	Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và phường Thắng Lợi, TP Kon Tum
	Cát XD
	119/GP-UBND
	16/3/2015
	16/3/2021
	09/QĐ-STNMT ngày 23/01/2015

	8
	DNTN Ngọc Trang
	Thôn Kon Tu 1, xã ĐăkBlà và xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum
	Cát XD
	130/GP-UBND
	19/3/2015
	19/3/2021
	

	9
	HTX XD-TM-DV Đạt Tài
	Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã ĐăkBlà, TP Kon Tum
	Cát XD
	129/GP-UBND
	19/3/2015
	19/3/2021
	21/QĐ-STNMT ngày 12/2/2015 (ĐACTMT)

	10
	DNTN Trí Thành
	Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã ĐăkBlà, TP Kon Tum
	Cát XD
	135/GP-UBND
	20/3/2015
	20/3/2021
	105/QĐ-STNMT ngày 24/7/2015

	11
	Công ty TNHH Thanh Sơn
	Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã ĐăkBlà, TP Kon Tum
	Cát XD
	146/GP-UBND
	30/3/2015
	30/3/2021
	20/QĐ-STNMT ngày 12/2/2015

	12
	Công ty CP XDCT Sông Hồng
	Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã ĐăkBlà, TP Kon Tum
	Cát XD
	186/GP-UBND
	31/3/2015
	31/3/2021
	29/QĐ-STNMT ngày 6/3/2015

	13
	Công ty TNHH Phúc Nhân
	Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà
	Than bùn
	577/GP-UBND
	11/6/2010
	15/4/2020
	767/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 (ĐTM)

	14
	Xí nghiệp XD Đức Tiến
	Thôn Đông Lốc, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei
	Đá XD
	98/GP-UBND
	26/1/2011
	18/10/2020
	160/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 (ĐTM)

	15
	Công ty CP Trường Long
	Thôn Kon Klùng, xã Hiếu, huyện Kon Plong
	Đá XD
	347/GP-UBND
	5/4/2016
	31/12/2030
	132/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 (ĐTM)

	16
	Công ty CP Địa ốc TM&XD Thành Ngọc
	Thôn Lệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi
	Đá XD
	94/GP-UBND
	25/1/2011
	4/8/2020
	369/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 (ĐTM)

	17
	Công ty TNHH MTV Hùng Khang
	Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và phường Thắng Lợi, TP Kon Tum
	Cát XD
	763/GP-UBND
	11/7/2016
	11/7/2022
	343/QĐ-UBND ngày 04/4/2016.

	18
	Công ty TNHH Thanh Tuấn
	Ranh giới hành chính làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa và làng Kon Jơ Drei, xã Đăk Blà, TP Kon Tum
	Cát XD
	872/GP-UBND
	11/8/2016
	11/8/2022
	32/QĐ-UBND ngày 18/1/20116

	19
	Công ty CP ĐT & XD Thành An
	Thôn Đăk Kan Dốp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà
	Đá XD
	493/GP-UBND
	30/5/2011
	31/10/2020
	- 590/QĐ- UBND ngày 02/6/2016 (ĐTM);
- 731/QĐ- UBND ngày 6/7/2016 (PHMT)

	20
	Công ty TNHH Tây Tiến
	Thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum
	Cát XD
	1157/GP-UBND
	4/10/2016
	4/10/2021
	677/QĐ- UBND ngày 24/6/2016

	21
	Công ty CP Trường Long
	Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy
	Đá XD
	1158/GP-UBND
	4/10/2016
	31/12/2030
	678/QĐ- UBND ngày 24/6/2016

	22
	Công ty TNHH MTV 501.1
	Thôn 1 xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
	Đá XD
	1163/GP-UBND
	5/10/2016
	30/4/2028
	801/QĐ-UBND ngày 22/7/2016

	23
	DNTN Trần Tường Vũ
	Thôn 1,xã Diên Bình, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	202/GP-UBND
	8/3/2016
	19/7/2021
	- 98/GXN-STNMT ngày 13/5/2016 (KHBVMT)
- 786/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 (PACTPHMT)

	24
	Công ty TNHH MTV Đại Tâm
	Thôn 1b,xã Đăk La, huyện Đăk Hà
	Đá XD
	501/GP-UBND
	6/6/2011
	17/7/2037
	468/QĐ-UBND ngày 09/5/2019

	25
	Công ty TNHH ĐT XD & TM Tiến Dung Kon Tum
	Tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện Kon Plông
	Đá XD
	587/GP-UBND
	30/6/2011
	8/2/2022
	730/QĐ- UBND ngày 06/7/2016

	26
	Công ty CP XDCT Sông Hồng
	Thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plong
	Đá XD
	578/GP-UBND
	29/6/2011
	24/9/2026
	1228/QĐ-UBND ngày 17/10/2016

	27
	Công ty TNHH Tài Nguyên môi trường Hoàng Long
	Lòng sông Đăk Bla, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum
	Cát XD
	243/GP-UBND
	30/3/2017
	30/3/2031
	255/GXN-STNMT (07/11/2016)KHBVMT 1543/QĐ-UBND (19/12/2016)PACTPHMT

	28
	Công ty CP Tân Hưng
	Thôn 1b,xã Đăk La, huyện Đăk Hà
	Đá XD
	526/GP-UBND
	9/6/2011
	13/8/2034
	231/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

	29
	Công ty TNHH MTV Xuân Thành Gia Lai
	Thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
	Đá XD
	591/GP-UBND
	26/6/2017
	26/12/2020
	1066/QĐ-UBND ngày 08/10/2018.

	30
	DNTN Đăk Tân Lập
	Thôn 10, 11,12 xã Đăk Ruồng và thôn1 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
	Cát XD
	703/GP-UBND
	24/7/2017
	24/1/2024
	- 141/GXN-STNMT ngày 13/4/2017 (KHBVMT);
- 405/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 (PACTPHMT)

	31
	Công ty CP T&D Kon Tum
	Lòng sông Đăk Bla, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và xã Ia Chim, thành phố Kon Tum
	Cát XD
	708/GP-UBND
	26/7/2017
	26/7/2032
	- 108/GXN-STNMT NGÀY 09/3/2017 (KHBVMT)
- 435/QĐ-UBND NGÀY 29/5/2017 (PACTPHMT)

	32
	Công ty Cp Trường Nhật
	Làng Lung, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy (Vị trí 1)
	Cát XD
	891/GP-UBND
	11/9/2017
	11/11/2023
	- 224/GXN-STNMT ngày 21/6/2017 (KHBVMT)
- 689/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 (PACTPHMT)

	33
	
	Làng Lung, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy (Vị trí 2)
	Cát XD
	890/GP-UBND
	11/9/2017
	11/11/2023
	- 225/GXN-STNMT (21/6/2017) KHBVMT
- 688/QĐ-UBND (19/7/2017) PACTPHMT

	34
	Công ty TNHH Tuấn Dũng
	Làng Kon HNông xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông
	Cát XD
	906/GP-UBND
	12/9/2017
	12/12/2029
	- 73/GXN-STNMT ngày 20/2/2017 (KHBVMT)
- 330/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 (PACTPHMT)

	35
	DNTN Toàn Tiến Đăk Tô
	Thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	966/GP-UBND
	25/9/2017
	25/12/2023
	212/GXN-STNMT (16/6/2017) KHBVMT
700/QĐ-UBND (21/7/2017) PACTPHMT

	36
	Xí nghiệp Đức Cường
	Thôn 1b,xã Đăk La, huyện Đăk Hà
	Đá XD
	1273/GP-UBND
	10/11/2010
	6/10/2028
	133/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

	37
	HKD Nguyễn Đình Thất
	Đoạn qua thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm, huyện Đăk tô
	Cát XD
	1036/GP-UBND
	9/10/2017
	9/9/2024
	148/GXN-STNMT (18/4/2017)KHBVMT
407/QĐ-UBND (16/5/2017)PACTPHMT
939/QĐ-UBND (20/9/2017) PA bổ sung CTPHMT

	38
	HKD Trương Quảng
	Sông Pô Kô, thôn 4,xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	1037/GP-UBND
	9/10/2017
	9/1/2025
	147/GXN-STNMT (18/4/2017)KHBVMT
513/QĐ-UBND (12/6/2017)PACTPHMT
940/QĐ-UBND (20/9/2017) PA bổ sung CTPHMT

	39
	Công ty TNHH Huỳnh Ngọc
	Thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	1229/GP-UBND
	16/11/2017
	16/12/2023
	117/GXN-STNMT (23/3/2017)KHBVMT
297/QĐ-UBND (12/4/2017)PACTPHMT

	40
	Công ty TNHH Trí  Dũng Kon Tum
	Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã ĐăkBlà, TP Kon Tum
	Cát XD
	1313/GP-UBND 
	7/12/2017
	9/9/2022
	

	41
	HTX Tân Tiến
	Xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà thành phố Kon Tum
	Cát XD
	1431/GP-UBND
	28/12/2017
	28/2/2024
	140/GXN-STNMT (12/4/2017)KHBVMT
373/QĐ-UBND (05/5/2017)PACTPHMT

	42
	Công ty TNHH Đồng Tâm
	Ranh giới giữa thôn Đăk Văn 2, xã Văn Xuôi và thôn Đăk Chum 2, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
	Cát XD
	07/GP-UBND
	2/1/2018
	2/2/2026
	286/GXN-STNMT (24/7/2017)KHBVMT
790/QĐ-UBND (16/8/2017)PACTPHMT

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	07/GP-UBND
	2/1/2018
	
	

	43
	Công ty Cổ phần Kinh doanh thương mại và Vật liệu xây dựng Tây Nguyên
	Thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
	Đá XD
	310/GP-UBND
	3/4/2020
	1/12/2021
	1157/QĐ-UBND
1156/QĐ-UBND 28/10/2011

	44
	DNTN Nhật Mạnh
	Thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà
	Cát XD
	65/GP-UBND
	16/1/2018
	16/5/2024
	74/GXN-STNMT (20/2/2017)KHBVMT 
146/QĐ-UBND (6/3/2017)PACTPHMT

	45
	Công ty TNHH MTV Vũ Quỳnh
	Thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
	Đá XD
	963/GP-UBND
	17/10/2012
	1/11/2020
	304/QĐ-UBND (ĐTM)
303/QĐ-UBND  ngày 06/04/2012

	46
	Công ty TNHH Hoàng Long Hưng
	Sông Đăk Pxi, thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà
	Cát XD
	171/GP-UBND
	9/2/2018
	9/2/2024
	418/GXN-STNMT (02/11/2017)KHBVMT
1380/QĐ-UBND (19/12/2017)PACTPHMT

	47
	DNTN Vận tải  TM Cửu Long
	Thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy
	Đá XD
	308/GP-UBND
	29/3/2018
	29/9/2033
	1418/QĐ-UBND (27/12/2017)

	48
	Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa
	Thôn Đăk Wất, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei
	Cát XD
	425/GP-UBND
	24/4/2018
	24/4/2028
	325/GXN-STNMT (17/8/2017)KHBVMT
1173/QĐ-UBND (03/11/2017)PACTPHMT

	49
	Công ty TNHH Hương Linh
	Thôn 1, xã Tân Lập và thôn 13 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
	Cát XD
	490/GP-UBND
	18/5/2018
	18/5/2025
	258/GXN-STNMT (12/7/2017)KHBVMT
768/QĐ-UBND (10/8/2017)PACTPHMT

	50
	Công ty CP XD & SX VLXD
	Thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô
	Đá XD
	557/GP-UBND
	4/6/2018
	4/12/2033
	192/QĐ-UBND  (17/3/2017)

	51
	Công ty CP XNK&ĐT Kon Tum
	Làng Kép Ram, thôn 5, xã Hòa Bình, TP Kon Tum
	Đá XD
	99/GP-UBND
	26/1/2011
	1/1/2024
	180/QĐ-UBND(ĐTM), 179/QĐ-UBND(CTMT) (28/2/2014)

	52
	Công ty TNHH Nghĩa Trí
	Thôn 3, xã Tân Lập và thôn 8 , xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy
	Cát XD
	718/GP-UBND
	12/7/2018
	12/2/2026
	149/GXN-STNMT (18/4/2018)KHBVMT 512/QĐ-UBND (24/5/2018)PACTPHMT

	53
	Công ty TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi
	Thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông ;thôn Đăk Rơmea, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	821/GP-UBND
	7/8/2018
	7/12/2024
	54/GXN-STNMT (30/01/2018)KHBVMT
447/QĐ-UBND (04/5/2018)PACTPHMT

	54
	Công ty TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi
	Thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông và thôn 6,thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi và thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	837/GP-UBND
	14/8/2018
	14/12/2024
	53/GXN-STNMT (30/01/2018)KHBVMT
493/QĐ-UBND (23/5/2018)PACTPHMT

	55
	Công ty CP HSVN
	Ia Mul, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum
	Đá XD
	897/GP-UBND
	23/8/2018
	23/2/2030
	281/QĐ-UBND (23/3/2018)

	56
	Công ty TNHH Minh Hưởng Kon Tum
	Thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai
	Cát XD
	994/GP-UBND
	18/9/2018
	18/12/2023
	360/GXN-STNMT (20/9/2017)KHBVMT
1070/QĐ-UBND (16/10/2017)PACTPHMT

	57
	Công ty TNHH Xây lắp và TM Hoàng Quân
	Thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc hồi
	Đá XD
	744/GP-UBND
	25/9/2015
	23/12/2028
	748/QĐ-UBND (19/7/2018)

	58
	Công ty TNHH Hưng Long
	Thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei
	Cát XD
	1222/GP-UBND
	2/11/2018
	2/8/2028
	77/GXN-STNMT (09/02/2018)KHBVMT
279/QĐ-UBND (22/3/2018)PACTPHMT

	59
	Công ty TNHH MTV Lĩnh Vũ Ngọc Hồi
	Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông và tiểu khu 154, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi
	Cát XD
	1245/GP-UBND
	8/11/2018
	8/11/2025
	245/GXN-STNMT (06/7/2018)KHBVMT
868/QĐ-UBND (17/8/2018)PACTPHMT

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	1245/GP-UBND
	8/11/2018
	
	

	60
	Công ty CP Tân Hưng
	Thôn Kon Rơ Lang, xã Đăk Blà và thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum
	Cát XD
	1354/GP-UBND
	3/12/2018
	3/2/2025
	305/GXN-STNMT (24/8/2018)KHBVMT
1110/QĐ-UBND (19/10/2018)PACTPHMT

	61
	Công ty TNHH Ngọc Thiên Phú Kon Tum
	Xã Hơ Moong , huyện Sa Thầy
	Đá quarzit
	75/GP-UBND
	18/1/2019
	18/2/2029
	18/GXN-STNMT (09/01/2019)KHBVMT
69/QĐ-UBND (17/01/2019)PACTPHMT

	62
	Công ty CP XDCT Sông Hồng
	Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
	Đất san lấp
	105/GP-UBND
	1/3/2019
	1/3/2022
	463/GXN-STNMT (18/12/2018)KHBVMT
44/QĐ-UBND (14/01/2019)PACTPHMT

	63
	HKD Thạch Thị Sa
	Vị trí 2, thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	221/GP-UBND
	8/3/2019
	8/4/2025
	175/GXN-STNMT (09/5/2018)KHBVMT
717/QĐ-UBND (12/7/2018)PACTPHMT

	64
	HKD Nguyễn Văn Bảy
	Vị trí 1, thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	222/GP-UBND
	8/3/2019
	8/4/2025
	174/GXN-STNMT (09/5/2018)KHBVMT
716/QĐ-UBND (12/7/2018)PACTPHMT

	65
	Công ty TNHH MTV Long Thịnh Lộc
	Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi
	Cát XD
	444/GP-UBND
	8/5/2019
	8/9/2025
	328/GXN-STNMT (17/9/2018)KHBVMT
1119/QĐ-UBND (23/11/2018)PACTPHMT

	66
	Công ty CP Đầu tư gạch Tuynel Đức Bảo
	Thôn Măng La Ktu, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum
	Sét GN
	526/GP-UBND
	28/5/2019
	28/7/2025
	65/GXN-STNMT (03/1/2019) KHBVMT     384/QĐ-UBND (22/4/2019) PACTMT

	67
	Công ty TNHH Hòa Nghĩa
	Thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
	Sét GN
	547/GP-UBND
	30/5/2019
	30/5/2020
	05/GXN-STNMT (03/1/2019)KHBVMT     180/QĐ-UBND (25/2/2019)

	68
	Công ty TNHH Hoàng Long Hưng
	Thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	566/GP-UBND
	3/6/2019
	3/10/2025
	420/GXN-STNMT (22/11/2018)KHBVMT
225/QĐ-UBND (12/3/2019)PACTPHMT

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	566/GP-UBND
	3/6/2019
	
	

	69
	Công ty Cổ phần Hùng Phát
	Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, thành phố kon Tum
	Sét GN
	668/GP-UBND
	1/7/2019
	1/10/2027
	80/GXN-STNMT (26/3/2019)KHBVMT     469/QĐ-UBND (09/5/2019)

	70
	Công ty TNHH Phúc Thịnh Phát Kon Tum
	Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, thành phố kon Tum
	Sét GN
	967/GP-UBND
	9/9/2019
	15/2/2036
	141/GXN-STNMT (06/6/2019)KHBVMT     688/QĐ-UBND (05/7/2019)

	71
	Công ty TNHH Việt Trung – Gia lai
	Tại ranh giới xã Ia Ly, xã Ya Xiêr và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy
	Cát XD
	1290/GP-UBND
	11/11/2019
	14/5/2026
	111/GXN-STNMT (22/4/2019)KHBVMT     548/QĐ-UBND (30/5/2019)

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	1290/GP-UBND
	11/11/2019
	
	

	72
	HKD Phạm Văn Bừng
	Thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô
	Cát XD
	797/GP-UBND 
	2/8/2019
	2/2/2024
	74/GXN-STNMT (14/3/2019)KHBVMT417/QĐ-UBND (02/5/2019)

	73
	HKD Trần Đình Trọng
	Thôn Brông Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi
	Cát XD
	1013/GP-UBND
	20/9/2019
	20/1/2028
	149/GXN-STNMT (14/6/2019)KHBVMT        742/QĐ-UBND (18/7/2019)

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	1013/GP-UBND
	20/9/2019
	
	

	74
	HTX Vạn Thành
	Thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông và thôn Đăk Rơ Me, huyện Ngọc Hồi
	Cát XD
	1414/GP-UBND
	12/12/2019
	12/9/2025
	614/QĐ - UBND 02/07/2012(ĐTM)
612/QĐ -UBND 02/07/2012(CTPHMT)

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	1414/GP-UBND
	12/12/2019
	
	

	75
	Công ty TNHH MTV Thiện Chí Kon Tum
	thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà
	Cát XD
	93/GP-UBND
	22/1/2020
	22/05/2030
	1185/QĐ-UBND (25/10/2019)

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	93/GP-UBND
	22/1/2020
	
	

	76
	Công ty TNHH Huy Hoàng
	Vị trí 3 - thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà
	Cát XD
	309/GP-UBND
	3/4/2020
	3/11/2030
	1201/QĐ-UBND (28/10/2019)

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	309/GP-UBND
	3/4/2020
	
	

	77
	Công ty TNHH Tuấn Dũng
	Thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum
	Đất san lấp
	1243/GP-UBND
	5/11/2019
	5/5/2030
	182/GXN-STNMT (2/7/2019)KHBVMT        829/QĐ-UBND (08/8/2019)

	78
	Công ty CP XLĐ Đức Bảo Kon Tum
	Thôn 3 và thôn 5, TT Đăk Rve, huyện kon Rẫy
	Cát XD
	349/GP-UBND
	13/4/2020
	13/7/2026
	240/QĐ-UBND (16/3/2020)

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	349/GP-UBND
	13/4/2020
	
	

	79
	Công ty TNHH ĐTXD Khai thác KS Thái Sơn
	Thôn 1, thôn 2, xã Tân Lập và thôn 10, thôn 11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
	Cát XD
	153/GP-UBND
	21/2/2020
	21/4/2028
	1068/QĐ-UBND (07/10/2019)

	
	
	
	Sạn sỏi XD
	153/GP-UBND
	21/2/2020
	
	



2

